
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  Y  TẾ 
____________ 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

      Số:               /SYT-VP           Ninh Thuận, ngày         tháng        năm 2023 

V/v  Cung cấp thông tin phục vụ 

công tác khảo sát mức độ hài 

lòng của cá nhân, tổ chức xác 

định Chỉ số Cải cách hành chính 

năm 2023. 

  

   
  Kính gửi: Sở Nội vụ. 

 

Tiếp nhận Công văn số 2792/SNV-TĐKT ngày 29/8/2023 của Sở Nội vụ 

về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài lòng của cá 

nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

Sở Y tế cung cấp danh sách 50 đối tượng là cá nhân hoặc đại diện tổ chức 

đã trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong thời 

gian từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/8/2023 theo đề nghị tại Công văn số 

2792/SNV-TĐKT ngày 29/8/2023 của Sở Nội vụ. 

Sở Y tế kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

(Kèm theo Phụ lục) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHNVTC; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Trang Web SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Bùi Văn Kỳ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 

Danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC lĩnh vực y tế đến nộp hồ sơ và 

nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2023 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-VP ngày     tháng 9 năm 2023) 

 

Stt Lĩnh vực/Họ và tên Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

1 
Công ty TNHH SX TM Nhựa 

PET VinaGold Ninh Thuận 

25/40 đường Trường Chinh, 

phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0981297368 
 

2 

Công ty TNHH Dịch vụ Giải 

trí Tiến Dương (Quán nướng 

ngói số 1) 

TM 30, Lô 33-34, Khu đô 

thị K1, phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0902352345 

 

3 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ bầu trời xanh Ninh 

Thuận 

Số 283 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài, TP. PRTC, Ninh 

Thuận 

0962122828 
 

4 
Công ty TNHH TM DV Xứ 

Phan 

Đường Nguyễn Tri Phương, 

khu phố 1, phường Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0936246038 

 

5 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du 

lịch Bình Tiên 

Khu du lịch Bình Tiên, thôn 

Bình Tiên, xã Công Hải, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận  

3870898 
 

6 DNTN Hương Nguyên Anh 

11 Nguyễn Thị Định, 

phường Tấn Tài, TP. PRTC, 

Ninh Thuận 

0919505642 

 

7 

Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ 

Tuân Nguyễn  

Cửa hàng Tous Les Temps 

Ngô Gia Tự  

Số 215 Ngô Gia Tự, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0772556566 

 



 

 

Stt Lĩnh vực/Họ và tên Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

8 

Địa điểm kinh doanh KFC 

Thống Nhất – Phan Rang – 

Công ty Liên doanh TNHH 

KFC Việt Nam 

Số 338A Thống Nhất, 

phường Phủ Hà, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0977876735 
 

9 

Địa điểm kinh doanh 

ISCHOOL Ninh Thuận Công 

ty Cổ phần La Ri Việt Nam  

Số 85 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Văn Hải, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

02837308355 

0977967645 

 

10 

Công ty TNHH Hiển Trang 

Châu – Địa điểm kinh doanh 

Dây leo xanh Food & Beer 

Garden 

Số 285 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0933241544 
 

11 Dương Thị Minh Thư 
phường Văn Hải, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm 
0916264983  

12 Võ Thanh Hòa 
xã Thành Hải, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm 
0364702760  

13 Châu Thị Thu Sang 
xã Phước Thái, huyện Ninh 

Phước 
0984763462  

14 Thọ Trường Chính 
thị trấn Phước Dân, huyện 

Ninh Phước 
0347373549  

15 Đàng Thị Diễm Nguyên 
xã Phước Ninh huyện 

Thuận Nam 
0346911902  

16 Đàng Thị Kim 
xã Phước Hậu, huyện Ninh 

Phước 
0332148390  

17 Thiều Nguyễn Cúc Phương 
phường Đô Vinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm 
0327871089  

18 Dương Hoàng Hồng Cẩm 
xã Phước Hữu, huyện Ninh 

Phước 
0969435482  

19 Đào Thị Kim Thanh 
xã Xuân Hải, huyện Ninh 

hải 
0386628725  

20 Lưu Thị Dứt 
xã Phước Hữu, huyện Ninh 

Phước 
0946384164  

21 Bá Thị Thy Vương 
xã Phước Hữu, huyện Ninh 

Phước 
856982811  

22 Phú Thị Kim Trăm 
xã Phước Hữu, huyện Ninh 

Phước 
0336303150  



 

 

Stt Lĩnh vực/Họ và tên Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

23 Hồ Thị Bé xã Phước Đại, huyện Bác Ái 0978064810  

24 Trương Duy Phú 
xã Phước Nam, huyện 

Thuận Nam 
0914719706  

25 Đoàn Thị Ngân 

phường Phước Mỹ, thành 

phố Phan Rang - Tháp 

Chàm 

0964881373  

26 
Phòng khám chuyên khoa Nội 

BS Nguyễn Minh Hiển 

Thôn Long Bình 1, xã An 

Hải, huyện Ninh Phước 
0989173370  

27 Dịch vụ Y tế Ngọc Duy 
Thôn Hòa Thạnh, xã An 

Hải, huyện Ninh Phước 
0384733493  

28 
Phòng Chẩn trị Đông Y Tế An 

2 

76 Ngô Sỹ Liên, khu phố, 

Khánh Giang, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh Hải 

0919649610  

29 
Phòng khám chuyên khoa Tai 

Mũi Họng Quốc Hưng 

Đường Chu Mạnh Trinh, 

khu phố 5, phường Thanh 

Sơn, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm 

0905940980 
 

30 
Phòng khám Răng Hàm Mặt 

Bác sĩ Huy 

64 Đặng Văn Ngữ , 

phường Văn Hải, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm 

0962096753  

31 
Công ty TNHH TMDP Cao 

Mai 

54 Đoàn Thị Điểm, Thanh 

Sơn, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0944939779 
 

32 Công ty TNHH ĐYD Tế Sanh 

247/1 Thống Nhất, phường 

Thanh Sơn, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0906989317 
 

33 
Công ty CP Dược và VTYT 

Ninh Thuận 

522 Thống Nhất, phường 

Đạo Long, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0913775954 
 

34 
Công ty TNHH TM và DV 

Thanh Trang 

84 Đoàn Thị Điểm, phường 

Thanh Sơn, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0918563246 
 

35 
Công ty TNHH Dược phẩm 

Thiên Long 

Lô C1-7, khu Dân Cư Phía 

Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0983181677 
 



 

 

Stt Lĩnh vực/Họ và tên Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

36 Nhà thuốc Hữu Thịnh 
Số 105 đường 21/8, P. Phủ 

Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận 
0909648269  

37 Nhà thuốc Tâm Dược 
Số 21 Võ Trứ, P. Mỹ Bình, 

Tp. PR-TC, Ninh Thuận 
0944567026  

38 Nhà thuốc Trà Sanh 

Số 43 Trần Phú, P. Thanh 

Sơn, TP. PR-TC, Ninh 

Thuận 

0977111679  

39 Nhà thuốc Hồng Hà 

Số 13Q Trần Đại Nghĩa, P. 

Mỹ Đông, Tp. PR-TC, Ninh 

Thuận 

0349692945  

40 Nhà thuốc Cao Thuận 

Số 594A Đường 21/8, 

phường Bảo An, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0914327047 
 

41 Nhà thuốc Nhất Tâm 

số 56 Trần Phú, phường Phủ 

Hà, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0854853233 
 

42 Quầy thuốc Nhịn 
Lạc Nghiệp 1, Cà Ná, 

Thuận Nam, Ninh Thuận 
0975613870  

43 Quầy thuốc Anh Tú 
Đắc Nhơn 3, Nhơn Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
0946233953  

44 Nhà thuốc Phương Thảo 

1079 Đường 21/8, Phường 

Đô Vinh, Thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0339027822 
 

45 Quầy thuốc Hoàng Lan 

Quán Thẻ 1, Xã Phước 

Minh, Huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

0978263588  

46 Quầy thuốc tây Phượng 

Thôn Gòn 1, Lâm Sơn, 

Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0977016049 

 
 

47 Quầy thuốc Ngọc Hạnh 
Ninh Quý 3, Phước Sơn, 

Ninh Phước, Ninh Thuận 
0965465229  

48 Quầy thuốc Bích Thủy 
Tầm Ngân 2, Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
0965002280  

49 Quầy thuốc Long Thiên 
Lương Cách, Hộ Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận 
0357982070  



 

 

Stt Lĩnh vực/Họ và tên Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

50 Quầy thuốc Mỹ Trúc 
Lương Cang 1, Nhơn Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
034969 3280  
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